
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I
Đầu tư xây dựng, 

mua sắm

1

Trụ sở làm việc, 

cơ sở hoạt động sự 

nghiệp

1.1 Đất 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Nhà 0 0 0 0 0 0 0

2 Xe ô tô 0 0 0 0 0 0 0

3

Phương tiện vận 

tải khác (ngoài xe 

ô tô)

0 0 0 0 0 0 0

4 Máy móc, thiết bị

4.1

Máy móc, thiết bị 

phục vụ chức 

danh

0 0 0 0 0 0 0

4.2

Máy móc, thiết bị 

phục vụ hoạt động 

chung

Máy tính xách tay 

Phó cục Hiển
Cái 1 20.000

Mua sắm trực 

tiếp

Máy photocopy 

thường VP
Cái 1 75.000

Mua sắm trực 

tiếp

Giá trị các 

khoản hoa 

hồng, chiết 

khấu, khuyến 

mãi thu được 

khi thực hiện 

mua sắm (nếu 

có)

(Nghìn đồng)

Ghi chúSố lượng
Nhãn 

hiệu

Nguyên giá 

(mua/thuê/ 

nhận điều 

chuyển)

(Nghìn 

đồng)

Hình thức 

mua 

sắm/thuê/nhậ

n điều chuyển

Nhà cung 

cấp (người 

bán)/ Cơ 

quan điều 

chuyển

Bộ, tỉnh: 

Cơ quan quản lý cấp trên: Cục Quản lý Thi hành án dân sự

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu

Mã đơn vị:   1054198

Loại hình đơn vị: 

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG NĂM 2025

Stt Tên tài sản
Đơn vị 

tính



Máy tính bàn HP Cái 3 HP

59.850

Mua sắm trực 

tiếp

Máy tính xách tay 

HP
Cái 5 HP

94.500

Mua sắm trực 

tiếp

4.3
Máy móc, thiết bị 

chuyên dùng
0 0 0 0 0 0 0

5
Cây lâu năm, súc vật làm việc và/hoặc cho sản phẩm

0 0 0 0 0 0 0

6
Tài sản cố định đặc thù

0 0 0 0 0 0 0

7
Tài sản cố định hữu hình khác

0 0 0 0 0 0 0

8
Tài sản cố định vô hình (ngoài giá trị quyền sử dụng đất)

0 0 0 0 0 0 0

II Tài sản giao mới 0 0 0 0 0 0 0

III Tài sản đi thuê 0 0 0 0 0 0 0

IV
Tài sản nhận điều 

chuyển
0 0 0 0 0 0 0

1

Đất trụ sở: giấy 

chứng nhận QSD 

đất số BL 020060

Khuôn 

viên
1 691.200

Nhận điều 

chuyển

UBND tỉnh 

Lai Châu

2 Nhà cấp 4 - 2 tầng Cái 1 1.586.679
Nhận điều 

chuyển

UBND tỉnh 

Lai Châu

3 Nhà kho Cái 1 19.743
Nhận điều 

chuyển

UBND tỉnh 

Lai Châu

Lai Châu, ngày     tháng 01 năm 2026

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

Trần Công Hướng

NGƯỜI LẬP BIỂU

Lê Thị Thủy



Đang sử 

dụng đúng 

mục đích

Đang sử 

dụng không 

đúng mục 

đích

Bỏ trống/ 

không sử 

dụng

Hỏng, 

không sử 

dụng được

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp

1.1 Đất

Đất trụ sở THADS tỉnh 1 2842 3.835.276 3.835.276 2842

Đất trụ sở Dân số (Kv1) 1 575,9 691.200 691.200 575,9

Quyền sử dụng đất KV1 1 1478,5 2.001.545 2.001.545 1478,5

Quyền sử dụng đất KV2 1 2657 2.181.530 2.181.530 2657

Quyền sử dụng đất KV3 1 751 946.764 946.764 751

Quyền sử dụng đất KV4 1 1137 454.800 454.800 1137

1.2
Nhà

Nhà trụ sở làm việc cấp II 

tỉnh
1 690

3.166.715
1.963.365 690

Cum kho VC 1 1.723.221 0 0

Nhà công trình xây dựng 

KV1
1 399

2.439.687
182.649 399

Nhà Trụ sở dân số KV1 1 194 1.586.679 147.427 194

Nhà kho KV1 1 35 19.743 0 35

Nhà làm việc KV2 1 602 7.685.905 6.148.724 602

Nhà làm việc KV3 1 251 1.992.316 0 251

Nhà Kho KV3 1 160 877.880 0 160

Nhà công trình xây dựng 

KV4
1 251

902.401
0 251

1,3 Vật kiến trúc, công trình xây dựng khác

2 Xe ô tô

2.1
Xe ô tô phục vụ công tác các 

chức danh

2.2
Xe ô tô phục vụ công tác 

chung

Xe ô tô 7 chỗ TOYOTA 

fortuner 25A-001.88 
1

1.145.600
75.953 1

Xe ô tô MITSUBISHI 25A-

000.06
1

600.000
0 1

Xe ô tô MITSUBISHI 

parero 25A-005.69
1

1.206.000
1.045.120 1

MITSUBISHI 25A-000.96 

TP
1

540.600
36.058 1

MITSUBISHI Than Uyên 1 741.563 345.865 1

MITSUBISHI 25A-002.03 

Mường Tè
1 717.200 286.665 1

MITSUBISHI  25A-002.49 

Nậm Nhùn
1

738.800
295.298 1

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG TẠI ĐƠN VỊ

ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích là: m2; Nguyên giá/Giá trị còn lại là: Nghìn đồng.

Hiện trạng sử dụng

Ghi chú

NĂM 2025

STT Danh mục tài sản Số lượng Diện tích Nguyên giá
Giá trị còn 

lại

Bộ, tỉnh: 

Cơ quan quản lý cấp trên: Cục Quản lý Thi hành án dân sự

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu

Mã đơn vị:  1054198

Loại hình đơn vị: 



MITSUBISHI-25A-002.06 

KV1
1

717.200
286.665 1

MITSUBISHI 25A-002.27 

KV2
1

741.600
296.418 1

MITSUBISHI 25A- 002.30 

KV3
1

717.200
286.665 1

MITSUBISHI 25A-002.47 

KV4
1 717.200 286.665 1

3.
Phương tiện vận tải khác 

(ngoài xe ô tô)
0 0

Xe máy tỉnh 1 1 23.000 0 1

Xe máy tỉnh 2 1 23.000 0 1

Xe máy Than uyên 1 17.000 0 1

Xe máy Tân Uyên 1 20.000 0 1

Xe máy Nậm Nhùn 1 21.000 0 1

4 Máy móc, thiết bị

4.1
Máy móc, thiết bị phục vụ 

chức danh

4.2
Máy móc, thiết bị phục vụ hoạt 

động chung

1 Máy vi tính FPT 1-2017 1 10.000 0 1

2 Máy vi tính FPT 2-2017 1 10.000 0 1

3 Máy vi tính FPT 3-2017 1 10.000 0 1

4 Máy vi tính FPT 4-2017 1 10.000 0 1

5 Máy vi tính FPT 5-2017 1 10.000 0 1

6 Máy vi tính  1-2018 1 15.000 0 1

7 Máy vi tính  2-2018 1 15.000 0 1

8
Máy vi tính để bàn Dell 

KV3
1

25.000

5.000
1

9 Máy tính để bàn Cục phó 1 14.950 5.980 1

10 Máy tính cấu hình cao 1 25.000 5.000 1

11 Máy tính bàn mật 1 15.000 6.000 1

12 Máy tính để bàn Ngát 1 11.950 7.170 1

13
Máy tính điều khiển trực 

tuyến
1

14.984

0
1

14
Máy tính 7 - 2024 Than 

uyên
1

14.870

8.922
1

15
Máy tính để bàn 2018 Sìn 

Hồ
1 15.000

0
1

16
Máy tính để bàn 2020 Sìn 

Hồ
1 15.000

0
1

17 Máy tính bàn Dell 2022 TĐ 1
25.000

5.000
1

18 Máy tính bàn Dell 2022 NN 1
25.000

5.000
1

19 Máy tính bàn Dell 2022 TU 1
25.000

5.000
1

20
Máy vi tính để bàn 2020 

Nậm Nhùn
1

14.950

0
1

21 Máy tính xách tay 2018 1 15.000 0 1

22 Máy tính xách tay 2018 1 15.000 0 1

23
Máy tính xách tay Cục 

trưởng 2021
1

15.000

0
1

24
Máy tính xách tay Phó cục 

Hiển
1

20.000

16.000
1

25 Máy photocopy 2019 1 49.969 0 1

26 Máy photocopy siêu tốc 1 242.570 66.707 1

27 Máy photocopy thường VP 1
75.000

60.000
1

28 Máy phát điện 1 50.000 0 1



29 Máy in A4 bảo mật 1 10.000 4.000 1

30 Máy in A3 1 20.000 0 1

31 máy scan 2021 1 13.500 0 1

32 Máy điều hòa Cục Phó 1 17.800 4.325 1

33 Máy điều hòa Cục trưởng 1 26.900 6.725 1

34 Điều hòa nhiệt độ 1 40.000 0 1

35 Điều hòa nhiệt độ 1 40.000 0 1

36 Tivi 65in 1 55.000 0 1

37 Tivi trực tuyến 40in 1 15.925 0 1

38 Máy quay Camera 1 20.000 0 1

39 Hệ thống camera 1 100.000 0 1

40 Bộ điều khiển 1 10.000 0 1

41 Camera trực tuyến 1 30.751 0 1

42 Két bạc 1 11.000 0 1

43 Két sắt đặc chủng 1 60.000 7.500 1

44 Két sắt đặc chủng 1 60.000 7.500 1

45 Két đựng vật chứng 1 29.700 0 1

46 Két sắt đặc chủng 2022 1 58.201 29.101 1

47 Bàn ghế lãnh đạo 1 28.000 0 1

48
Bàn ghế làm việc Cục 

trưởng
1

10.000

0
1

49 Bàn họp lãnh đạ0 2018 1 10.000 0 1

50 Bàn họp trực tuyến 1 30.000 0 1

51 Bàn ghế Sofa tiếp khách 1 25.000 0 1

52 Tủ đựng tài liệu lãnh đạo 1 13.300 0 1

53 Tăng âm, loa đài 1 150.000 30.000 1

54 Máy tính để bàn Dell 1TP 1 10.000 0 1

55 Máy tính để bàn Dell 2TP 1 14.950 0 1

56 Máy tính để bàn Dell 3 TP 1 14.950 0 1

57 Máy tính để bàn Dell 4 TP 1 25.000 5.000 1

58 Máy tính bàn DELL 5 TĐ 1 14.950 0 1

59 Máy tính bàn DELL 6 TĐ 1 14.950 0 1

60
Máy vi tính FPT 2017 (đổi 

máy với phòng TCKT)
1

10.000

0

1

61 Máy tính xách tay HP1 1 18.900 15.120 1

62 Máy tính xách tay HP2 1 18.900 15.120 1

63 Máy phô tô 2018 TP 1 49.500 0 1

64 Máy phô tô 2019 TP 1 49.584 2.575 1

65 Máy phát điện 2019 TP 1 47.630 5.954 1

66 Máy phát điện TĐ 1 50.000 2.500 1

67 Máy in A4 M203 1 14.000 0 1

68 Két sắt đặc chủng 1 TP 1 58.201 29.101 1

69 Két sắt đặc chủng 2 TP 1 60.000 7.500 1

70 Két sắt đặc chủng 3 TĐ 1 58.201 29.101 1

71 Két sắt đặc chủng 4 TĐ 1 58.201 29.101 1

72 Bàn ghế tiếp khách 1 10.300 1.288 1

73 Máy vi tính  2018 1 15.000 0 1

74 Máy vi tính để bàn Dell TU 1
14.950

0
1

75 Máy tính 1 - 2020 Th/U 1 14.950 0 1

76 Máy tính 2-2020 Th/U 1 14.950 0 1

77 Máy tính 4-2022 1 25.000 10.000 1

78 Máy tính bàn HP 1 19.950 15.960 1

79 Máy tính xách tay HP 1 18.900 15.120 1

80 Máy photocopy Xerox TU 1 49.500 0 1

81 Máy phô tô 2018 Th/U 1 49.500 0 1

82 Máy phát điện 1TU 1 50.000 0 1



83 Máy phát điện 2Th/U 1 50.000 0 1

84 Két sắt đặc chủng 1 TU 1 58.201 29.101 1

85 Két sắt đặc chủng 3 TU 1 57.981 43.486 1

86 Két sắt đặc chủng 2 Th/U 1 58.201 29.101 1

87 Két sắt đặc chủng 4 Th/U 1 58.201 29.101 1

88 Bàn ghế lãnh đạo 2016 1 10.300 0 1

89 Máy vi tính để bàn  2018 1 15.000 0 1

90 Máy tính để bàn 2020 1SH 1 15.000
0

1

91 Máy tính để bàn 2020 2SH 1 15.000
0

1

92 Máy tính DELL 3 SH 1 14.950 0 1

93 Máy tính DELL 4 SH 1 14.950 0 1

94
Máy tính cấu hình cao 2022 

SH
1 25.000

10.000
1

95 Máy tính bàn HP 1 19.950 15.960 1

96 Máy tính xách tay HP 1 18.900 15.120 1

97 Máy phô tô xerox 2019 SH 1 49.969
2.498

1

98 Máy phát điện 1 PT 1 50.000 12.500 1

99 Máy phát điện 2 SH 1 50.000 11.213 1

100 Cammera 1 70.000 21.000 1

101 Két sắt đặc chủng 1 PT 1 58.201 29.101 1

102 Két sắt đặc chủng 3 PT 1 57.981 43.486 1

103 Két sắt đặc chủng 2 SH 1 58.201 29.101 1

104 Két sắt đặc chủng 4 SH 1 57.981 43.486 1

105 Bàn ghế tiếp khách 1 29.000 0 1

106 Bàn ghế lãnh đạo 2019 1 10.300 1.288 1

107 Tủ sắt Quốc phòng A 1 15.000 0 1

108 Tủ sắt Quốc phòng B 1 13.000 0 1

109 Giá kệ đựng tài liệu 1 60.000 0 1

110 Máy tính 1- 2022 1 25.000 5.000 1

111
Máy tính DELL Optilex 

3070 MT
1 14.950

0
1

112 Máy vi tính Đông Nam Á 1 10.000 0 1

113
Máy vi tính để bàn Dell 

2020
1

14.950

0
1

114 Máy tính bàn HP 1 19.950 15.960 1

115 Máy tính xách tay HP 1 18.900 15.120 1

116 Máy phô tô Fuiji xerox 2MT 1 49.500
6.188

1

117 Máy photocopy Xerox 1NN 1
50.000

0
1

118
Máy phát điện TSURUMI - 

Nhật Bản 1
1 50.000

6.250
1

119
Máy phát điện TSURUMI - 

Nhật Bản 2
1 50.000

6.250
1

120
Két sắt đặc chủng 1-  2022 

MT
1 58.201

29.101
1

121
Két sắt đặc chủng 2 -  

2024MT
1 57.981

43.486
1

122
Két sắt đặc chủng 3-

2022NN
1 58.201

29.101
1

123
Két sắt đặc chủng 4-

2024NN
1 57.981

43.486
1

124 Bàn ghế lãnh đạo 1- 2016 1 10.300 0 1

125 Bàn ghế lãnh đạo 2- 2018 1 11.150 0 1

126 Tủ tài liệu DC1340 1 11.600 0 1

Tổng số 157 12023,4 43.332.791 22.828.498



Lê Thị Thủy Trần Công Hướng

NGƯỜI LẬP BIỂU

Lai Châu, ngày      tháng 01 năm 2026

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN



Nguồn ngân 

sách

Nguồn 

khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1
Cơ sở làm việc, cơ sở hoạt 

động sự nghiệp

1.1 Đất

Quyền sử dụng đất Nậm 

Nhùn 545.310
545.310 x Đã thực hiện 0 0

Quyền sử dụng đất Sìn 

Hồ 221.335
221.335 x Đã thực hiện 0 0

Quyền sử dụng đất Than 

Uyên 518.320
518.320 x Đã thực hiện 0 0

Quyền sử dụng đất Tam 

Đường 1.143.856
1.143.856 x Đã thực hiện 0 0

1.2 Nhà 0 0

Nhà trụ sở làm việc cấp 

III Nậm Nhùn 6.984.252
5.866.772 x Đã thực hiện 0 0

Nhà trụ sở làm việc cấp 

III Sìn Hồ 774.290
0 x Đã thực hiện 0 0

Nhà công vụ 287.000 0 x Đã thực hiện 0 0

Nhà để xe 38.000 0 x Đã thực hiện 0 0

Nhà trụ sở làm việc cấp 

III Than Uyên 768.806
11.301 x Đã thực hiện 0 0

Kho vật chứng tạm Than 

Uyên 304.999
162.595 x Đã thực hiện 0 0

Nhà trụ sở làm việc cấp 

III Tam Đường 2.011.629
562.986 x Đã thực hiện 0 0

1.3
Vật kiến trúc, công trình xây 

dựng khác

2 Xe ô tô

STT

Danh mục tài sản 

trong kỳ báo cáo 

được xử lý
Giá trị còn 

lại
Thu hồi

Điều 

chuyển
Bán Thanh lý Tiêu hủy

Xử lý 

trong 

trường 

hợp 

bị mất, bị 

hủy hoại

Chuyển 

giao

Xử lý 

khác

Số tiền 

thu được 

từ xử lý 

tài sản 

Nguyên giá

ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên: Diện tích là: m
2

; Nguyên giá/Giá trị còn lại/Số tiền/Chi phí là: Nghìn đồng.

Bộ, tỉnh: 

Cơ quan quản lý cấp trên: Cục Quản lý Thi hành án dân sự

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Thi hành án dân sự tỉnh Lai Châu

Mã đơn vị:  1054198

Loại hình đơn vị: 

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG

NĂM 2025

Giá trị theo sổ sách kế toán Hình thức xử lý theo Quyết định của cấp có thẩm quyền

Kết quả 

xử lý đến 

thời điểm 

báo cáo

Chi phí 

xử lý tài 

sản

Ghi 

chú



3
Phương tiện vận tải khác 

(ngoài xe ô tô)

4 Máy móc, thiết bị

Máy vi tính bàn ĐNA 

năm 2015 10.000
0 x Bán chỉ định 

20.000
0

Máy tính xách tay Cục 

trưởng 2018 13.000
0 x Bán chỉ định 

100.000
0

Máy tính xách tay 2018 
15.000

0 x Bán chỉ định 
100.000

0

Máy tính xách tay 2018
15.000

0 x Bán chỉ định 
100.000

0

Máy tính xách tay 2018
15.000

0 x Bán chỉ định 
100.000

0

Máy tính xách tay 2022
15.000

3.000
x Bán chỉ định 

50.000
0

Máy tính xách tay ASUS 

2017 TP 14.950
0 x Bán chỉ định 

20.000
0

Máy tính xách tay 2017 

TĐ 14.965
0 x Bán chỉ định 

20.000
0

Máy tính xách tay 2018 

TĐ 15.000
0 x Bán chỉ định 

100.000
0

Máy tính 5- 2018 TU 14.850 0 x Bán chỉ định 20.000 0

Máy tính 6 - 2018 TU 14.850 0 x Bán chỉ định 20.000 0

Máy tính xách tay ASUS 

2018 14.850
0 x Bán chỉ định 

50.000
0

Máy tính xách tay ASUS 

2018 14.850
0 x Bán chỉ định 

100.000
0

Máy tính xách tay ASUS 

2018 14.850
0 x Bán chỉ định 

100.000
0

Máy photocopy Xerox 

2017 50.000
0 x Bán chỉ định 

100.000
0

Máy photocopy Xerox 

2018 49.500
0 x Bán chỉ định 

150.000
0

Máy photocopy V2006-

2018 TĐ 50.000
0 x Bán chỉ định 

150.000
0

Máy photocopy V2060-

2019 TĐ 50.000
0 x Bán chỉ định 

150.000
0

Máy Phô tô 2016 NN 50.000 0 x Bán chỉ định 100.000 0

Máy photocopy 2016 100.000 0 x Bán chỉ định 150.000 0

Máy photocopy 2018 50.000 0 x Bán chỉ định 150.000 0

Máy tính xách tay ASUS 

2018 14.850
0 x Bán chỉ định 

50.000
0

Máy tính xách tay ASUS 

2018 14.850
0 x Bán chỉ định 

100.000
0

Máy tính xách tay AUS 

X542UA- GO115T TĐ
15.000

0 x Bán chỉ định 

100.000

0

Máy tính để bàn DNA 10.000             0 x Bán chỉ định 50.000 0



Máy tính xách tay ASUS 

TU 15.000
0 x Bán chỉ định 

50.000
0

Máy tính xách tay ASUS 

2TU 15.000
0 x Bán chỉ định 

100.000
0

Máy vi tính Đông Nam 

Á 10.000
0 x Bán chỉ định 

50.000
0

Máy vi tính Đông Nam 

Á 10.000
0 x Bán chỉ định 

50.000
0

Máy vi tính Đông Nam 

Á 10.000
0 x Bán chỉ định 

50.000
0

Máy vi tính Đông Nam 

Á 10.000
0 x Bán chỉ định 

50.000
0

Máy vi tính Đông Nam 

Á 10.000
0 x Bán chỉ định 

50.000
0

Máy vi tính 2014 15.000
0 x Hủy bỏ

0
0

Máy vi tính 2014 15.000
0 x Hủy bỏ 0 0

Máy vi tính 2014 15.000
0 x Hủy bỏ 0 0

Máy photocopy 2010 40.000
0 x Hủy bỏ 0 0

Máy photocopy Nhật 

Bản 31.250
0 x Hủy bỏ 0 0

Máy tính xách tay 14.850 0 x Bán chỉ định 
100.000

0

Máy tính bàn  03 - 2017 10.000 0 x Bán chỉ định 
50.000

0

Máy tính bàn 04 - 2017 10.000 0 x Bán chỉ định 50.000 0

Máy phô tô 1-  2015 - 

Sharp 50.000
0 x Bán chỉ định 

100.000
0

Lai Châu, ngày     tháng 01 năm 2026

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊNGƯỜI LẬP BIỂU

Lê Thị Thủy Trần Công Hướng
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